
1 Đoàn Hữu Hùng 1985 625/1 Âu Cơ 1

2 Lê Thụy Ngân 1996 10A Thoại Ngọc Hầu 2

3 Trần Thanh Tây 1988 10 Thoại Ngọc Hầu 2

4 Bùi Thị Diễm 1974 1/60 Tân Thành 5

5 Đoàn Phú Mỹ 1971 1/34 Tân Thành 5

6 Đoàn Thị Mộng Thu 1966 1/34 Tân Thành 5

7 Huỳnh Văn Cần 1966 1/29 Tân Thành 5

8 Lê Đình Trƣờng 1974 1/49 Tân Thành 5

9 Lê Thanh Tuấn 1992 1/47/12 Tân Thành 5

10 Nguyễn Hữu Thắng 1997 1/26 Tân Thành 5

11 Nguyễn Ngọc Thăng 1990 1/35/3 Tân Thành 5

12 Nguyễn Tấn Cƣờng 1981 1/47/5 Tân Thành 5

13 Nguyễn Thị Hoa 1965 1/28 Tân Thành 5

14 Lê Thị Hạnh 1963 36/4 Thoại Ngọc Hầu 6

15 Nguyễn Thị Lệ Quyên 1958 36/9/1A Thoại Ngọc Hầu 6

16 Nguyễn Thị Ngọc Lan 1981 36/14 Thoại Ngọc Hầu 6

17 NGUYỄN CÔNG DANH 2014 17 TÂN THÀNH 7 0359491412

18 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 1973 52 Thoại Ngọc Hầu 8

19 Đặng Thị Huỳnh Hoa 1952 8 Nghiêm Toản 11

20 Huỳnh Chí Cƣờng 1989 4/15 Nghiêm Toản 11

21 Trần Thị Soan 1976 178 Lũy Bán Bích 11

22 LỮ VĂN PHÁT 1957 11 HUỲNH THIỆN LỘC 17 0903838951

23 PHAN THỊ CÖC 1987 11/11/2 THOẠI NGỌC HẦU 17 0913804626

24 ĐÀO THỊ PHƢỢNG 1935 1/8/3 HUỲNH THIỆN LỘC 19 0396534618
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25 ĐỖ NGỌC LỆ 2004 1/8/7 HUỲNH THIỆN LỘC 19 0849544787

26 NGUYỄN HOÀNG BẢO CHÂU 1976 1/8/8A HUỲNH THIỆN LỘC 19 0934091801

27 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 2010 1/8/7 HUỲNH THIỆN LỘC 19 0849544787

28 NGUYỄN VĂN MINH 1984 2.16 CC KHANG PHÚ 23 0982455488

29 LÊ MẠNH ĐỨC 1962 31/19/1 HUỲNH THIỆN LỘC 24 0794392070

30 LÊ MINH ANH 1962 31/19/1 HUỲNH THIỆN LỘC 24 0931428350

31 NGUYỄN THỊ TUYẾT HƢƠNG 2014 35A HUỲNH THIỆN LỘC 24 0932433885

32 LÂM THỊ TUYẾT MAI 2005 123/3 HUỲNH THIỆN LỘC 27 0839383850

33 LỮ KIM TUYỀN 1983 123/7/9A HUỲNH THIỆN LỘC 27 0937253241

34 DƢƠNG THỊ NGỌC ÁNH 1934 371 KÊNH TÂN HÓA 30 0783993500

35 NGUYỄN NGỌC SỸ 1961 36/7 HUỲNH THIỆN LỘC 36 0906737121

36 LÊ THỊ LỆ 1992 284/1 LŨY BÁN BÍCH 37 0762900221

37 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 1968 240 LŨY BÁN BÍCH 37 0908956510

38 Bùi Thị Hằng 1966 428/85 Lũy Bán Bích 38

39 Đào Thị Hồng Dung 1983 428/6 Lũy Bán Bích 38

40 Đỗ Ngọc Nhƣ Ý 1988 412/13 Lũy Bán Bích 38

41 Dƣ Tấn Lộc 1984 428/2A Lũy Bán Bích 38

42 Dƣ Tấn Long 1978 428/83 Lũy Bán Bích 38

43 Giáng Ngọc Thanh 1977 428/87A Lũy Bán Bích 38

44 HUỲNH THANH HẠP 1982 284/1 LŨY BÁN BÍCH 38 0934948421

45 Lê Nguyễn Quỳnh Anh 1985 412/13 Lũy Bán Bích 38

46 Lý Ngọc Yến 1962 428/28 Lũy Bán Bích 38

47 Phan Thị Cẩm Giang 1992 428/2A Lũy Bán Bích 38

48 Phan Thị Thanh Thúy 1987 428/2 Lũy Bán Bích 38

49 Phùng Văn Đạo 1973 428/2 Lũy Bán Bích 38

50 Tăng Cần 1968 428/16 Lũy Bán Bích 38

51 Thạch Thị Thà Ly 2001 428/20 Lũy Bán Bích 38

52 Thạch Thị Thà Qui 2003 428/20 Lũy Bán Bích 38

53 Trần Thị Tú 1997 412/13 Lũy Bán Bích 38

54 Võ Thanh Tân 1990 428 Lũy Bán Bích 38

55 ĐỒNG VĂN THỨC 1962 300/16 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG 42 0907980345

56 HỒ THỊ TIỀN 1981 300/30 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG 42 0909215552



57 LÊ HƢNG GIAO 1958 300/30 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG 42 0765600629

58 HỒNG THANH 1968 306 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG 46 0979628289

59 HỶ SAU PHÓNG 1987 306 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG 46 0979628289

60 VÒNG GI LANG 1987 306 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG 46 0979628289

61 CHÂU NHỤC LIN 1972 325/1 KÊNH TÂN HÓA 47 0932414128

62 Huỳnh Thị Ngọc Ngà 1986 237/8 Kênh Tân Hóa 47

63 KỊP LÂM GIA HÂN 1974 323 KÊNH TÂN HÓA 47 0933329850

64 LỀNH A SANH 2005 293/14 KÊNH TÂN HÓA 47 0362022667

65 LƢƠNG XUÂN TÖ 2008 293/15 KÊNH TÂN HÓA 47 0906738569

66 NGÔ THỊ LỆ 1985 321 KÊNH TÂN HÓA 47 0931496985

67 Nguyễn Đỗ Đạt 1991 237/3 Kênh Tân Hóa 47

68 NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM 1990 321/3 KÊNH TÂN HÓA 47 0393693000

69 Nguyễn Thị Xuân Thảo 1993 237/40 Kênh Tân Hóa 47

70 Phƣơng Chí Thành 1960 237/46 Kênh Tân Hóa 47

71 VÕ THỊ TRÖC GIANG 1996 321/19 KÊNH TÂN HÓA 47 0938501872

72 HUỲNH NGỌC ANH THƢ 1981 118/4/2/95 HUỲNH THIỆN LỘC 48 0909522384

73 NGUYỄN LÊ HOÀNG SƠN 1965 118/39/29B HUỲNH THIỆN LỘC48 0902803537

74 NGUYỄN LÊ MAI LINH 1965 118/39/29B HUỲNH THIỆN LỘC48 0902803537

75 NGUYỄN THỊ CẨM NGÂN 1998 118/39/2/2 HUỲNH THIỆN LỘC 48 0975793760

76 THÀM TÍCH MÚI 1971 118/39/2/11 HUỲNH THIỆN LỘC48 0933182223

77 NGUYỄN ĐỨC PHÖ 1973 118/42/2A HUỲNH THIỆN LỘC 49 0464607294

78 NGUYỄN LÊ HÕA 1990 118/42/2E HUỲNH THIỆN LỘC 49 0909516313

79 NGUYỄN THỊ HÖY 2012 118/60E HUỲNH THIỆN LỘC 49 0976475419

80 NGUYỄN THỊ LAN 1966 118/42/26 HUỲNH THIỆN LỘC 49 0962578689

81 THẠCH PHI 2009 118/60E HUỲNH THIỆN LỘC 49 0976475419

82 TÔ MINH THÀNH 1952 339/6 KÊNH TÂN HÓA 55 0346750455

83 TRẦN ĐỨC NHÃ 1951 339/8 KÊNH TÂN HÓA 55 0917553171

84 Bùi Chí Nguyện 1983 89 Trịnh Đình Thảo 61

85 Bùi Hoàng Khánh 1988 89 Trịnh Đình Thảo 61

86 Hồ Thị Thanh Vân 1987 269 Trịnh Đình Thảo 61

87 Huỳnh Thị Mai Phƣơng 1989 273A Trịnh Đình Trọng 61

88 Huỳnh Thị Thu Hồng 1965 269 Trịnh Đình Thảo 61



89 LÝ THÍN PHỐC 2019 288 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG 61 0987302440

90 Nguyễn Hoàng Kha 1986 89 Trịnh Đình Thảo 61

91 Nguyễn Lê Hoàng Thanh 1992 89 Trịnh Đình Thảo 61

92 NGUYỄN PHÖC VINH 1968 285/28A TRỊNH ĐÌNH TRỌNG 61 0326753404

93 NGUYỄN THỊ KIM THUẬN 1991 288 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG 61 0987302440

94 NGUYỄN THỊ LIỆU 2012 285/28A TRỊNH ĐÌNH TRỌNG 61 0326753404

95 NGUYỄN THỊ NHUNG 2014 288 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG 61 0987302440

96 NGUYỄN THỊ NỠ 1959 290/16 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG 61 0901699734

97 Trần Ngân Lâm 1973 269 Trịnh Đình Thảo 61

98 Trƣơng Hải Sơn 1968 269 Trịnh Đình Thảo 61

99 TRƢƠNG HỮU TÀI 1988 290/16 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG 61 0901699734

100 Võ Thị Yến 1968 87/5 Trịnh Đình Thảo 61

101 DƢƠNG THỊ MỸ HẠNH 1967 305 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG 62 0903476857

102 NGUYỄN THỊ NGA 1987 305 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG 62 0975456499

103 NGUYỄN VĂN HẬU 2011 301/35 KÊNH TÂN HÓA 62 0903005934

104 NGUYỄN VĂN SINH 2014 305 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG 62 0777070378

105 Trƣơng Ái Phụng 1976 313 Trịnh Đình Trọng 62

106 TRƢƠNG THẾ VỸ 1987 305 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG 62 0947708006

107 VÕ THỊ NỮ 2018 305 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG 62 0907397986

108 Dƣơng Kim Hải 1957 390/21 Lũy Bán Bích 63

109 Lê Tấn Chí 1955 396 Lũy Bán Bích 63

110 Lƣu Thị Bảo 1986 390/15 Lũy Bán Bích 63

111 Thạch Thị Saly 1952 37/12 Trịnh Đình Thảo 64

112 Cao Thị Ngọc Trầm 1984 239 Kênh Tân Hóa 65

113 Giang Cẩm Cƣờng 1971 237/38 Kênh Tân Hóa 65

114 Hồ Văn Bé 1965 245 Kênh Tân Hóa 65

115 Huỳnh Minh Thanh 1973 231 Kênh Tân Hóa 65

116 Lƣơng Đại 1971 237/2 Kênh Tân Hóa 65

117 TRẦN THỊ TRỌNG MINH 2003 36 TRỊNH ĐÌNH THẢO 67 0777164991

118 ĐINH THỊ KIM YẾN 1991 262/28/12 LŨY BÁN BÍCH 70 0975343130

119 NGÔ THỊ TRÀ MY 1974 262/28 LŨY BÁN BÍCH 70 0384794025

120 NGÔ VĂN LINH 1976 262/28 LŨY BÁN BÍCH 70 0384794025



121 NGUYỄN LONG SÂM 1976 262/28/12 LŨY BÁN BÍCH 70 0792430699

122 NGUYỄN THỊ KIM DIÊN 1984 262/32 LŨY BÁN BÍCH 70 0369227337

123 QUÁCH HUỆ MẪN 1991 262/26/52 LŨY BÁN BÍCH 70 0975830792

124 TRỊNH KHIẾT SANG 1959 262/28/6 LŨY BÁN BÍCH 70 0906108259

125 TRƢƠNG GIA BẢO 1987 262/26/52 LŨY BÁN BÍCH 70 0975830792

126 NGUYỄN THỊ XUÂN THẢO 2018 237/40 KÊNH TÂN HÓA 73 0908233323

127 NGUYỄN XUÂN HỒNG 1993 237/40 KÊNH TÂN HÓA 73 0703924323

128 VÕ THỊ KIM ANH 1957 231 KÊNH TÂN HÓA 73 0765418261

129 PHÓNG Á HÒA 1977 118/40 HÒA BÌNH 75 0903656818

130 NGUYỄN PHỐI THY 1986 106/19A HÒA BÌNH 76 0907961227

131 NGUYỄN TRUNG VẬN 1981 273 KÊNH TÂN HÓA 76 0976463749

132 ÔN QUỐC KINH 1986 106/19A HÒA BÌNH 76 0907961227

133 TÔ THỊ HỒNG 1974 106/11 HÒA BÌNH 76 0702975063

134 VÕ TRẦN HOÀI PHƢƠNG 1956 106/18A HÒA BÌNH 76 0908627350

135 VÕ TRẦN KHÔI NGUYÊN 1982 106/18A HÒA BÌNH 76 0908627350

136 VÕNG TÀI MUỐI 2000 197 KÊNH TÂN HÓA 77 0798581828

137 HUỲNH DỊCH LÂM 1966 169B KÊNH TÂN HÓA 77 0909869231

138 NGUYỄN THU TRANG 1975 197 KÊNH TÂN HÓA 77 0799591209

Người lập

Lê Tấn Nghĩa Phạm Quang Liêm

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
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